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- Thành ph n H i đ ng xét x  s  th m g m có:ầ ộ ồ ử ơ ẩ ồ
Th m phán - Ch  to  phiên toà: ẩ ủ ạ Bà Nguy n Th  Giang Nam.ễ ị
Các H i th m nhân dân:ộ ẩ 1. Bà Nguy n Th  Di m Chi.ễ ị ễ

  2. Ông Đ ng Văn Tr .ặ ị

- Th  ký phiên tòa: ư Bà Lê Th  M  Hi p - Th  ký Tòa án nhân dân huy nị ỹ ệ ư ệ
Tây S n, t nh Bình Đ nh.ơ ỉ ị

-  Đ i di n Vi n ki m sát nhân dân huy n Tây S n tham gia phiên tòa:ạ ệ ệ ể ệ ơ
Bà Mai Th  Thìn - Ki m sát viên.ị ể

Ngày 21 tháng 7 năm 2022, t i tr  s  Toà án nhân dân huy n Tây S n xét xạ ụ ở ệ ơ ử
s  th m công khai v  án th  lý s  158/2022/TLST-HNGĐ ngày 23 tháng 02 nămơ ẩ ụ ụ ố
2022 v  vi c  “Tranh ch p ly hôn”,  theo Quy t  đ nh đ a v  án ra  xét  x  sề ệ ấ ế ị ư ụ ử ố
31/2021/ QĐXXST-HNGĐ ngày 26 tháng 5 năm 2022, gi a các đ ng s :ữ ươ ự

- Nguyên đ nơ : Ch  Nguy n Th  C m N, sinh năm 1994 (có m t).ị ễ ị ẩ ặ
  Trú t i: Khu ph  D 2, ph ng H, th  xã HN, Bình Đ nh.ạ ố ườ ị ị

- B  đ nị ơ : Anh Tr ng Đoàn L u N,  sinh năm 1994 (V ng m t).ươ ư ắ ặ
Trú t i: X/Y QT, th  tr n P, huy n T, Bình Đ nhạ ị ấ ệ ị

N I DUNG V  ÁN:Ộ Ụ

Trong đ n kh i ki n (đ n yêu c u ly hôn), b n t  khai và các l i khai trongơ ở ệ ơ ầ ả ự ờ
quá trình gi i quy t v  án cũng nh  t i phiên tòa s  th m, nguyên đ n là chả ế ụ ư ạ ơ ẩ ơ ị
Nguy n Th  C m N trình bày: ễ ị ẩ

Ch  và anh Tr ng Đoàn L u N1 t  nguy n tìm hi u, yêu th ng nhau đ cị ươ ư ự ệ ể ươ ượ
gia đình hai bên đ ng ý t  ch c l  c i theo phong t c; có đăng ký k t hôn t iồ ổ ứ ễ ướ ụ ế ạ
UBND th  tr n K, huy n K, Gia Lai ị ấ ệ vào ngày 21/5/2018. Sau khi c i v  ch ngướ ợ ồ
chung s ng h nh phúc đ c 06 tháng thì phát sinh mâu thu n. Nguyên nhân vố ạ ượ ẫ ợ
ch ng tính tình không h p, b t đ ng quan đi m s ng; anh N1 nghe l i m  và chồ ợ ấ ồ ể ố ờ ẹ ị
gái, thêm vào mâu thu n gi a ch  v i gia đình ch ng d n đ n v  ch ng th ngẫ ữ ị ớ ồ ẫ ế ợ ồ ườ
kình cãi xúc ph m nhau. Khi ch  mang thai đ c 5 tháng thì xin v  bên nhà cha mạ ị ượ ề ẹ
ru t đ  d ng thai và sinh con. T  đó đ n nay anh N1 hoàn toàn b  m c, khôngộ ể ưỡ ừ ế ỏ ặ
thăm h i, quan tâm gì đ n m  con ch , v  ch ng th c s  c t đ t quan h  ph n aiỏ ế ẹ ị ợ ồ ự ự ắ ứ ệ ầ



n y s ng. Nay xét th y v  ch ng không còn tình c m yêu th ng gì ch  yêu c uấ ố ấ ợ ồ ả ươ ị ầ
ly hôn anh Tr ng Đoàn L u N1.ươ ư

-  V  con chung:  ch  và  anh  Tr ng  Đoàn L u  N1 có 01 con chung  tênề ị ươ ư
Tr ng Hoàng T, sinh ngày 18/6/2019 (hi n đang s ng v i ch ). Khi ly hôn, chươ ệ ố ớ ị ị
yêu c u đ c ti p t c nuôi d ng con chung Tr ng Hoàng T đ n tr ng thành;ầ ượ ế ụ ưỡ ươ ế ưở
không yêu c u anh N1 ph i c p d ng nuôi con.ầ ả ấ ưỡ

- V  tài s n chung:ề ả không yêu c u Tòa gi i quy t.ầ ả ế

T i phiên Tòa hôm nay, b  đ n ạ ị ơ anh Tr ng Đoàn L u N1 ươ ư v ng m t không cóắ ặ
lý do: Anh Tr ng Đoàn L u N1 đã đ c t ng đ t h p l  Thông báo th  lý vươ ư ượ ố ạ ợ ệ ụ ụ
án, Thông báo ti p c n công khai ch ng c  và hòa gi i, gi y tri u t p, Quy tế ậ ứ ứ ả ấ ệ ậ ế
đ nh xét x  nh ng v n v ng m t, không cung c p l i khai và yêu c u đ i v i vị ử ư ẫ ắ ặ ấ ờ ầ ố ớ ụ
án. 

Theo biên b n xác minh ngày 02/3/2022, Công an th  tr n P cung c p: anhả ị ấ ấ
Tr ng Đoàn L u N1 có đăng ký h  kh u th ng trú t i s  nhà X/Y QT, th  tr nươ ư ộ ẩ ườ ạ ố ị ấ
P, huy n T, Bình Đ nh theo h  kh u c a cha ru t là ông Tr ng M nh H; anh Nệ ị ộ ẩ ủ ộ ươ ạ
đi làm ăn xa th nh tho ng v  đ a ph ng sinh s ng, ch a làm th  t c chuy nỉ ả ề ị ươ ố ư ủ ụ ể
kh u, c t kh u đi n i khác.ẩ ắ ẩ ơ

T i phiên tòa đ i di n Vi n ki m sát nhân dân huy n Tây S n phát bi u ýạ ạ ệ ệ ể ệ ơ ể
ki n: ế

Vi c tuân th  pháp lu t v  t  t ng dân s  k  t  khi th  lý v  án cho đ nệ ủ ậ ề ố ụ ự ể ừ ụ ụ ế
tr c th i đi m H i đ ng xét x  ngh  án: Th m phán đã th c hi n đúng theo quướ ờ ể ộ ồ ử ị ẩ ự ệ y
đ nh c a B  lu t t  t ng ị ủ ộ ậ ố ụ dân s  k  t  khi th  lý v  án cho đ n tr c th i đi mự ể ừ ụ ụ ế ướ ờ ể
xét x  s  th mử ơ ẩ  (tuy nhiên có vi ph m v  th i h n chuy n h  s  cho Vi n ki mạ ề ờ ạ ể ồ ơ ệ ể
sát). T i phiên tòa s  th m,ạ ơ ẩ  Th m phánẩ , H i đ ngộ ồ  xét xử và th  ký phiên tòa ư tuân
th  đúng theo qui đ nh c a pháp lu t t  t ng ủ ị ủ ậ ố ụ dân s .ự  Nguyên đ n đã th c hi nơ ự ệ
đúng các quy n và nghĩa v  c a mình theo quy đ nh t i các Đi u 70, 71 BLTTề ụ ủ ị ạ ề
Dân s  2015. Tuy nhiên, b  đ n ch a th c hi n đ y đ  quy n, nghĩa v  đ c quyự ị ơ ư ự ệ ầ ủ ề ụ ượ
đ nh t i các Đi u 70, 72, 73 BLTT Dân s  2015.ị ạ ề ự

V  n i dung v  án: V  đ i di n Vi n ki m sát đ  ngh  HĐXX áp d ng cácề ộ ụ ị ạ ệ ệ ể ề ị ụ
Đi u 56, 81, 82, 83, 84 Lu t hôn nhân và gia đình năm 2014 tuyên x : Ch  Nguy nề ậ ử ị ễ
Th  C m N đ c ly hôn anh Tr ng Đoàn L u N1. V  con chung: giao con chungị ẩ ượ ươ ư ề
là Tr ng Hoàng T, sinh ngày 18/6/2019 cho ch  Nguy n Th  C m N đ c ti pươ ị ễ ị ẩ ượ ế
t c nuôi d ng chăm sóc đ n tr ng thành; v  c p d ng nuôi con: ch  N khôngụ ưỡ ế ưở ề ấ ưỡ ị
yêu c u nên mi n xét. V  tài s n chung: không yêu c u Tòa gi i quy t nên mi nầ ễ ề ả ầ ả ế ễ
xét. Án phí theo quy đ nh.ị

NH N Đ NH C A TÒA ÁN:Ậ Ị Ủ

Sau khi nghiên c u các tài li u có trong h  s  v  án đ c th m tra t i phiênứ ệ ồ ơ ụ ượ ẩ ạ
tòa và căn c  vào k t qu  tranh t ng t i phiên tòa, ý ki n phát bi u c a Ki m sátứ ế ả ụ ạ ế ể ủ ể
viên tham gia phiên tòa, H i đ ng xét x  nh n đ nh:ộ ồ ử ậ ị
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[1] V  t  t ng: B  đ n là anh Tr ng Đoàn L u N1 v ng m t m c dù đãề ố ụ ị ơ ươ ư ắ ặ ặ
đ c tri u tâp h p l  l n th  hai. Căn c  vào kho n 2 Đi u 227, kho n 3 Đi uượ ệ ợ ệ ầ ứ ứ ả ề ả ề
228 c a B  lu t t  t ng dân s , Tòa án v n ti n hành xét x  v  án.ủ ộ ậ ố ụ ự ẫ ế ử ụ

[2] V  quan h  hôn nhân: Ch  Nguy n Th  C m N và anh Tr ng Đoàn L uề ệ ị ễ ị ẩ ươ ư
N1 k t hôn t  nguy n, cế ự ệ ó đăng ký k t hôn t i UBND th  tr n K, huy n K, Gia Laiế ạ ị ấ ệ
vào ngày 21/5/2018 đúng theo quy đ nh t i các Đi u 8, 9 c a Lu t hôn nhân và giaị ạ ề ủ ậ
đình năm 2014 nên đ c công nh n là hôn nhân h p pháp. ượ ậ ợ

Sau khi c i, ch  N, anh N1 chung s ng đ n gi a năm 2019 thì phát sinh mâuướ ị ố ế ữ
thu n. Nguyên nhân chính là do v  ch ng tính tình không h p, b t đ ng quanẫ ợ ồ ợ ấ ồ
đi m s ng v i gia đình ch ng nên d n đ n v  ch ng th ng xuyên kình cãi, xúcể ố ớ ồ ẫ ế ợ ồ ườ
ph m nhau. Khi ch  N v  bên nhà cha m  ru t đ  d ng thai và sinh con (5/2019)ạ ị ề ẹ ộ ể ưỡ
thì t  đó đ n nay anh N1 hoàn toàn b  m c, không thăm h i, quan tâm gì đ n mừ ế ỏ ặ ỏ ế ẹ
con ch  N, v  ch ng th c s  c t đ t quan h  ph n ai n y s ng. V  ch ng xa cáchị ợ ồ ự ự ắ ứ ệ ầ ấ ố ợ ồ
đã lâu, anh N1 v n không quan tâm, b  m c cho tình tr ng hôn nhân c a mình.ẫ ỏ ặ ạ ủ
Nh  v y, ch ng t  mâu thu n v  ch ng đã tr m tr ng, đ i s ng chung không thư ậ ứ ỏ ẫ ợ ồ ầ ọ ờ ố ể
kéo dài, m c đích hôn nhân không đ t đ c. Vi c ch  N yêu c u ly hôn v i anhụ ạ ượ ệ ị ầ ớ
N1 là có căn c  và phù h p v i quy đ nh t i Đi u 56 c a Lu t hôn nhân và giaứ ợ ớ ị ạ ề ủ ậ
đình năm 2014 nên H i đ ng xét x  ch p nh n. ộ ồ ử ấ ậ

[2] V  con chung: Ch  N và anh Tr ng Đoàn L u N1 01 con chung tênề ị ươ ư
Tr ng Hoàng T, sinh ngày 18/6/2019 (hi n đang s ng v i ch  N). Khi ly hôn, chươ ệ ố ớ ị ị
N yêu c u đ c ti p t c nuôi d ng con chung Tr ng Hoàng T. ầ ượ ế ụ ưỡ ươ H i đ ng xétộ ồ
x  th y yêu c u này c a ử ấ ầ ủ ch  N ị là phù h p v i ợ ớ quy đ nh ị t i Đi u 81 c a ạ ề ủ Lu t hônậ
nhân và gia đình năm 2014, đ m b o cho s  phát tri n toàn di n c a trả ả ự ể ệ ủ ẻ, ngh  nênị
ch p nh n. ấ ậ

V  ti n c p d ng nuôi con: T i phiên tòa, ch  N rút yêu c u c p d ng,ề ề ấ ưỡ ạ ị ầ ấ ưỡ
không yêu c u anh N1 ph i c p d ng nuôi con nên mi n xét.ầ ả ấ ưỡ ễ

[3] V  tài s n chung: không yêu c u Tòa án gi i quy t nên mi n xét.ề ả ầ ả ế ễ

[4] V  án phí ly hôn s  th m: ề ơ ẩ Căn c  Đi u 147 B  lu t t  t ng dân sứ ề ộ ậ ố ụ ự;áp
d ngụ Ngh  ị quy t s  326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 c a y ban th ngế ố ủ Ủ ườ
v  Qu c h iụ ố ộ :  c n bu c ch  Nguy n Th  C m N ph i n p 300.000đ  ầ ộ ị ễ ị ẩ ả ộ (Ba trăm
nghìn đ ng),ồ  nh ng đ c tr  vào s  ti n t m ng án phí đã n p là 300.000đ theoư ượ ừ ố ề ạ ứ ộ
biên lai s  0007150 ngày 23/02/2022 c a Chi c c thi hành án dân s  huy n Tâyố ủ ụ ự ệ
S n; ch  N đã n p đ  án phí.ơ ị ộ ủ

Vì các l  trênẽ ,

QUY T Đ NH:Ế Ị

Căn c  Kho n 1 Đi u 147; Đi u 227; Đi u 228; Kho n 1 Đi u 273 c a Bứ ả ề ề ề ả ề ủ ộ
lu t t  t ng dân s  năm 2015; ậ ố ụ ự

Áp d ng các Đi u 8, 9, 56, 81, 82, 83 và 84 c a Lu t hôn nhân và gia đìnhụ ề ủ ậ
năm 2014;

Áp d ng Ngh  Quy t s  326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 c a yụ ị ế ố ủ Ủ
ban th ng v  Qu c h i;ườ ụ ố ộ
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Tuyên x :ử

1. Ch p nh n toàn b  yêu c u kh i ki n c a ch  ấ ậ ộ ầ ở ệ ủ ị Nguy n Th  C m Nễ ị ẩ :
- V  hôn nhân: Ch  Nguy n Th  C m N đ c ly hôn anh Tr ng Đoàn L uề ị ễ ị ẩ ượ ươ ư

N.

-  V  con  chung:  Giao  con  chung  tên  Tr ng  Hoàng  T  (nam),  sinh  ngàyề ươ
18/6/2019 cho ch  Nguy n Th  C m N ti p t c nuôi d ng đ n tr ng thànhị ễ ị ẩ ế ụ ưỡ ế ưở

V  c p d ng nuôi con: Ch  N không yêu c u - mi n xét. ề ấ ưỡ ị ầ ễ

Bên không tr c ti p nuôi con nh ng v n có quy n thăm nom, giúp đ  conự ế ư ẫ ề ỡ
chung, không ai có quy n ngăn c n. Vì l i ích c a con, khi c n thi t các bên đ uề ả ợ ủ ầ ế ề
có quy n yêu c u thay đ i ng i tr c ti p nuôi con và m c c p d ng nuôi con.ề ầ ổ ườ ự ế ứ ấ ưỡ

- V  tài s n chung: Không yêu c u gi i quy t nên mi n xét.ề ả ầ ả ế ễ

2. V  án ly hôn s  th m:ề ơ ẩ

Ch  Nguy n Th  C m N ph i n p 300.000đ (Ba trăm nghìn đ ng), nh ngị ễ ị ẩ ả ộ ồ ư
đ c tr  vào s  ti n t m ng án phí đã n p là 300.000đ theo biên lai s  0007150ượ ừ ố ề ạ ứ ộ ố
ngày 23/02/2022 c a Chi c c thi hành án dân s  huy n Tây S n; ch  N đã n p đủ ụ ự ệ ơ ị ộ ủ
án phí.

3. Quy n kháng cáo: Đ ng s  có m t t i phiên tòa đ c quy n kháng cáoề ươ ự ặ ạ ượ ề
trong h n 15 ngày k  t  ngày tuyên án; đ ng s  v ng m t đ c quy n khángạ ể ừ ươ ự ắ ặ ượ ề
cáo trong h n 15 ngày, k  t  ngày nh n đ c ho c niêm y t b n án.ạ ể ừ ậ ượ ặ ế ả

4. V  quy n, nghĩa v  thi hành án: Trong tr ng h p b n án đ c thi hànhề ề ụ ườ ợ ả ượ
theo quy đ nh t i Đi u 2 Lu t Thi hành án dân s  thì ng i đ c thi hành án  dânị ạ ề ậ ự ườ ượ
s , ng i ph i thi hành án dân s  có quy n th a thu n thi hành án, quy n yêu c uự ườ ả ự ề ỏ ậ ề ầ
thi hành án, t  nguy n thi hành án ho c b  c ng ch  thi hành án theo quy đ nh t iự ệ ặ ị ưỡ ế ị ạ
các Đi u 6, 7 và 9 Lu t Thi hành án dân s ; th i hi u thi hành án đ c th c hi nề ậ ự ờ ệ ượ ự ệ
theo quy đ nh t i Đi u 30 Lu t thi hành án dân s ./.ị ạ ề ậ ự
  N i nh nơ ậ :      TM. H I Đ NG XÉT X  S  TH MỘ Ồ Ử Ơ Ẩ
- TAND t nh Bình Đ nh; ỉ ị     TH M PHÁN - CH  T A PHIÊN Ẩ Ủ Ọ
TÒA
- VKSND huy n Tây S n;ệ ơ
- Chi c c THA dân s  huy n Tây S n;ụ ự ệ ơ
- UBND th  tr n K, huy n K, Gia Lai;ị ấ ệ
- Các đ ng s ;ươ ự
- L u h  s  v  án.ư ồ ơ ụ

Nguy n Th  Giang Namễ ị
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